     BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐHLN
TỔ NỮ CÔNG:………………………………          
……………………………………………...

DANH SÁCH CÁC CHÁU THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

NHẬN QUÀ NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6/2019
(Tổ nữ công gồm các đơn vị:………….......................………………………………

………………………………………………………….…………………..………………)

	TT
	Họ và tên 

các cháu
	Tuổi
	Họ và tên 

(bố hoặc mẹ)
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng số có:……… cháu.
                                                                    Hà Nội, ngày…...tháng …. năm 2019
                                                                    TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG

                                                                      .............................
     BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐHLN

TỔ NỮ CÔNG:………………………………          
……………………………………………...

DANH SÁCH CÁC CHÁU ĐĂNG KÝ ĐI THAM QUAN

(Tổ nữ công gồm các đơn vị:………….......................………………………………

………………………………………………………….…………………..………………)

	TT
	Họ và tên 

các cháu
	Tuổi
	Họ và tên 

(bố hoặc mẹ)
	Đơn vị công tác
	Ghi chú
(đã nộp tiền)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng số có:……… cháu đăng ký. Đã thu được.................đ/.......cháu (số tiền bằng chữ:..............................................................................................................................
                                                                    Hà Nội, ngày….tháng 5 năm 2019
                                                                    TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG

                                                                      .............................

     BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐHLN

TỔ NỮ CÔNG:………………………………          
……………………………………………...

DANH SÁCH CÁC CHÁU ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC LỚP DỊP HÈ

(Tổ nữ công gồm các đơn vị:………….......................………………………………

………………………………………………………….…………………..………………)

	TT
	Họ và tên 

các cháu
	Lớp
	Họ và tên 

(bố hoặc mẹ)
	Đơn vị công tác


	Đăng ký tham gia 
	Học phí

	
	
	
	
	
	Bơi cơ bản
	Bơi nâng cao
	Bóng đá
	Tiếng Anh 
	Cờ vua
	Mỹ thuật
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                          ………, ngày….tháng 5 năm 2019
                                                                    TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG

                                                                      .............................

